	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:  714 /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày  06  tháng 03  năm 2014


TỜ TRÌNH
V/v điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;


Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 01/01/2011;


Căn cứ Luật Giá ngày 01/01/2013;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư 03); Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 29/02/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 04);


Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật; Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/07/2004 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/07/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế;Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT, ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh; Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 và Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật để thực hiện 447 dịch vụ, kỹ thuật y tế;

Căn cứ Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/04/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;


Căn cứ Công văn số 2050/BYT-KHTC, ngày 11/4/ 2013 của Bộ Y tế về việc một số vướng mắc trong triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC; Công văn số 5793/BYT-KHTC ngày 16/09/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;

Để đảm bảo giá dịch vụ khám chữa, bệnh sát với các chi phí thực tế, trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế: chi phí về hóa chất, vật tư tiêu hao… của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH 


Thực hiện Nghị quyết số 298/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh đã ban hành Quyết đinh số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên và hướng dẫn các ngành, các cấp triển khai thực hiện; trong qua trình triển khai thực hiện quy định của tỉnh là hoàn toàn phù hợp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, do các cơ sở y tế có kinh phí để mua thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ người bệnh, đồng thời người bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh đã được hưởng quyền lợi đúng theo quy định.

Tuy nhiên sau thời gian 01 năm thực hiện, thu phí, thanh quyết toán giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND còn một số bất cập do một số dịch vụ chưa có tên hoặc giá chưa phù hợp vì vậy một số dịch vụ cần được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo triển khai được đầy đủ hơn các dịch vụ kỹ thuật phục vụ người bệnh theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, quyền lợi của người bệnh khi tham gia đóng Bảo hiểm Y tế. 


 II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định của Luật Khám chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả các bệnh viện thuộc Bộ, ngành, trạm y tế cấp xã và tương đương.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DANH MỤC GIÁ CÁC DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ, CHỮA BỆNH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG:

1. Phương pháp xây dựng giá:
 
1.1. Giá ngày giường điều trị 

Giá ngày giường điều trị: được điều chỉnh thêm các loại kim tiêm thông thường theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm: 

- Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU) và Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu đề nghị tăng thêm 5.000 đồng cho kim tiêm thường.

- Ngày điều trị các khoa còn lại đề nghị tăng thêm 3.000 đồng cho kim tiêm thường.

1.2. Giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế đề nghị bổ sung:

Giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế đề nghị bổ sung, được xây dựng trên cơ sở các chi phí cần thiết, trực tiếp đến việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật, gồm:


a) Các dịch vụ, kỹ thuật y tế đề nghị bổ sung là do chưa được quy định trong Nghi quyết số 298/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 cần được bổ sung cho phù hợp với thực tế đang thực hiện của các đơn vị.

b) Chi phí về thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, văn phòng phẩm (bao gồm cả chi phí để kiểm tra, thực hiện nội, ngoại kiểm các xét nghiệm và kiểm chuẩn thiết bị y tế); chi phí về điện, nước, xử lý chất thải, chi phí vệ sinh, chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị, tài sản, mua sắm công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế; đối với một số loại thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế đặc thù có giá trị lớn, từng người bệnh sử dụng khác nhau thì không tính vào mức thu của dịch vụ, kỹ thuật mà thu theo thực tế sử dụng của người bệnh và đã được ghi chú rõ trong khung giá của từng dịch vụ, kỹ thuật.


c) Các dịch vụ, kỹ thuật y tế đề nghị bổ sung căn cứ vào khung giá quy định cho từng loại dịch vụ của Thông tư 03, Thông tư 04, phương pháp xây dựng giá quy định của Bộ Y tế để xây dựng cơ cấu giá và đề xuất mức giá cho từng loại dịch vụ, không vượt trần khung giá do liên Bộ Y tế - Tài chính quy định. Đối với một số loại thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế đặc thù có giá trị lớn, từng người bệnh sử dụng khác nhau thì không tính vào mức thu của dịch vụ, kỹ thuật mà thu theo thực tế sử dụng của người bệnh và đã được ghi chú rõ trong khung giá của từng dịch vụ, kỹ thuật.
d) Riêng các dịch vụ kỹ thuật y tế của Thông tư 03 đang còn hiệu lực thi hành, nhưng đơn giá quá thấp, UBND tỉnh có trách nhiệm xin ý kiến Bộ Y tế để điều chỉnh tăng giá theo quy định hiện hành.

2. Nguyên tắc xây dựng giá:
2.1. Giá ngày giường điều trị, giá các loại phẫu thuật, thủ thuật đề nghị điều chỉnh, bổ sung giá căn cứ vào khung giá quy định cho từng loại dịch vụ của Thông tư 03, Thông tư 04 và phương pháp xây dựng giá quy định tại mục 1 để xây dựng cơ cấu giá và đề xuất mức giá cho từng loại dịch vụ, không vượt trần khung giá do liên Bộ Y tế - Tài chính quy định.

2.2. Giá các phẫu thuật, thủ thuật bổ sung mới: căn cứ vào khung giá quy định cho từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại Thông tư 04; tên phẫu thuật, thủ thuật do Bộ Y tế quy định tại Quyết định 23/QĐ- BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế về Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh; phương pháp xây dựng giá quy định tại mục 1  để xây dựng cơ cấu giá và đề xuất mức giá của từng loại. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế phân loại, phân tuyến, làm cơ sở cho việc thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật theo quy định. 


3. Danh mục đề nghị điều chỉnh giá, bổ sung giá mới gồm:

3.1. Dịch vụ đề nghị tăng giá đối với các dịch vụ đã được quy định kèm theo Nghị quyết số 298/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh: 9 dịch vụ, đề nghị điều chỉnh giá vì trong chi tiết giá dịch vụ ban hành kèm theo Nghị quyết số 298/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh chưa có kim tiêm thường các loại. Mức giá xây dựng bình quân đạt 83 % so với khung giá của Thông tư số 04.

(Chi tiết như biểu phụ lục số 1 kèm theo)

3.2. Dịch vụ đề nghị bổ sung mới theo Thông tư liên tịch số 04, bao gồm: 59 dịch vụ được xây dựng theo quy định tại mục C4 (các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác) của Thông tư số 04. Mức giá xây dựng bình quân đạt 67 % so với khung giá của Thông tư số 04.

(Chi tiết như  biểu phụ lục số 2 kèm theo)

3.3. Dịch vụ đề nghị bổ sung mới theo Thông tư liên tịch số 03, bao gồm: 7 dịch vụ được xây dựng căn cứ vào Thông tư liên tịch số 03. Mức giá xây dựng bình quân đạt 85% so với khung giá của Thông tư số 03.

(Chi tiết như biểu phụ lục số 3 kèm theo)


3.4. Dịch vụ đề nghị bổ sung mới chưa quy định chi tiết trong Thông tư Liên tịch số 03 và Thông tư Liên tịch số 04 nhưng thực tế đang thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh gồm: 35 dịch vụ. Mức giá xây dựng căn cứ vào quy định tại mục C4 (các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác) của Thông tư số 04, bình quân đạt 58 % so với khung giá của Thông tư số 04

( Chi tiết như  biểu phụ lục số 4 kèm theo)

Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung  giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND- LĐ UBND tỉnh;

- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, VX.
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